      UBND HUYỆN MAI SƠN                  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KI I
TRƯỜNG TH &THCS CHIỀNG MAI                     Năm học: 2019 – 2020
Môn: Tiếng việt - Lớp 3

                                 Họ và tên:.................................................

                                 Lớp:......  Điểm trường ............................
                                       (Học sinh làm bài trực tiếp trên đề)

	Điểm
	Nhận xét 

	
	........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


ĐỀ BÀI

I. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 
1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

Đọc một đoạn trong các bài tập đọc sau:(3 điểm) 
1) Giọng quê hương – Sách Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 76 

2) Người con của Tây Nguyên (TV 3 tập 1 trang 103)
3) Cửa Tùng (TV 3 tập 1 trang 109)
4) Người liên lạc nhỏ (TV 3 tập 1 trang 112)
Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc? (1 điểm) 

Điểm đạt:…………

2. Đọc hiểu: (6 điểm) 
Đọc thầm bài: “Người liên lạc nhỏ” và trả lời câu hỏi: 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?
A. Đi liên lạc với cán bộ.

B. Bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

C. Đi đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm.
D. Đi cào cỏ lúa cùng ông ké.

Câu 2: Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?
A. Bác cán bộ thích cách ăn mặc của người Nùng.

B. Bác cán bộ luôn yêu núi rừng Việt Bắc.

C. Để dễ hòa đồng với mọi người, làm địch tưởng bác cán bộ là người địa phương
D. Bác muốn hóa trang để đi lại dễ dàng.

Câu 3: Khi gặp bọn lính đi tuần, Kim Đồng đã làm gì?

A. Ngồi sau tảng đá để tránh mặt chúng.

B. Thản nhiên đi tiếp như không có ai.

C. Sợ hãi kêu ầm lên.
D. Bình tĩnh huýt sáo báo hiệu cho ông ké.
Câu 4: Anh Kim Đồng là người dân tộc nào? 
A. Dân tộc Nùng    
B. Dân tộc Ba-na
C. Dân tộc Chăm.

D. Dân tộc Kinh.
Câu 5: Câu chuyện ca ngợi ai? Họ là một người thế nào? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 6: Câu chuyện trên có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 7: Trong các từ dưới đây, từ nào là từ chỉ hoạt động? 
A. Hòn 

   B. Con 

   C. Chạy 

   D. Trên

Câu 8: Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? 
Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. 

Câu 9: Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

II. Kiểm tra viết: (10 điểm) 
1. Chính tả nghe - viết (4 điểm) (15 phút) 
(Nghe viết) Bài: Hũ bạc của người cha "từ Hôm đó .... quý đồng tiền".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) 
Viết thư cho người thân để thăm hỏi và kể cho người đó nghe tình hình học tập của em trong học kì I vừa qua.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

	Mạch kiến thức,

 kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I. Kiểm tra đọc
	1. Đọc thành tiếng
	(4 điểm) 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được nhân vật. Biết một số chi tiết trong bài đọc; - Hiểu nội dung bài học.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	6
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Số điểm

	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	3. Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được từ chỉ hoạt động. Biết tìm bộ phận trả lời câu hỏi Cái gì ? và bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào?

- Biết đặt câu theo mẫu Ai làm gì? 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	7
	
	
	8
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	1
	
	
	
	

	II. Kiểm tra viết: 
	1. Chính tả nghe - viết 
	(4 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tập làm văn
	(6 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	Số câu  
	3
	
	2
	2
	
	1
	
	1
	5
	4

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	1,5
	
	1
	
	1
	2,5
	3,5


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Tiếng việt - Lớp 3
I. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 
1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu (4 điểm)

- Đọc to, rõ ràng, còn sai một số từ (3 điểm)

- Đọc yếu chưa đảm bảo các yêu cầu trên (1-2 điểm)

2. Đọc hiểu: (6 điểm) 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: B 

Câu 2: C
Câu 3: D 

Câu 4: A
Câu 5: Ca ngợi Kim Đồng là một người nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường cho cán bộ.
Câu 6: Câu chuyện có 3 nhân vật: Ông Ké, Kim Đồng, bọn lính
Câu 7: C
Câu 8. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Là gì? 
Những hạt sương sớm  long lanh như những bóng đèn pha lê. 

Câu 9: Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? 
Ví dụ: Chúng em vệ sinh lớp học
II. Kiểm tra viết: (10 điểm)

1. Chính tả: (4 điểm)

- Viết đúng, đủ nội dung bài, trình bày sạch đẹp (4 điểm)

- Viết đủ nội dung bài, còn sai một số lỗi (3 điểm)

- Chưa đảm bảo các yêu cầu trên (1 - 2 điểm)
2. Tập làm văn: (6 điểm)

-  HS viết đúng, đảm bảo các yêu cầu đề bài, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 6 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết mà giáo viên cân nhắc cho điểm phù hợp với từng bài viết của học sinh./.  

Giáo viên coi


( Ký, ghi rõ họ tên)











Giáo viên chấm


(Ký, ghi rõ họ tên)
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